
Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 04/08/2019 C: 24/08/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  BL01  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0901096279  

Châu Hoàng Thân S,C: 08/06/2019 C: 03/08/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  BL01  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn S: 01/06/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  BL01  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 15/06/2019 S: 18/08/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  BL01  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - BL1532X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bạc Liêu - ĐT: 07813822357
Cán bộ quản lí: Nguyễn Huy Hải - ĐT: 0949406875

S: 22/09/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 07/07/2019 S: 25/08/2019
 1  KL333  Luật thương mại quốc tế  BT01  2  002561 huynhanh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

01224674958  

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 23/06/2019 C: 25/08/2019
 2  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  BT01  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0908395889  

Kim Oanh Na C: 20/07/2019 S: 08/09/2019
 3  KL375  Công pháp quốc tế  BT01  3  001202 kona@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

0974567841   S,C: 21/07/2019
(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 03/08/2019 S,C: 22/09/2019
 4  KL376  Tư pháp quốc tế  BT01  3  002090 btmhuong@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0915012310  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 29/06/2019 S: 15/09/2019
 5  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  BT01  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918440445  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 30/06/2019 C: 08/09/2019
 6  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  BT01  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Tân - ĐT: 0706267025
Cán bộ quản lí: Thầy Thanh - ĐT: 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - BT1632X1 - HK1/2019-2020

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

S: 13/10/2019(ca 1)

S: 06/10/2019(ca 2)

S: 13/10/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 29/09/2019(ca 1)

S: 29/09/2019(ca 2)

S: 06/10/2019(ca 1)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 03/08/2019 S: 24/08/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  CB02  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Châu Hoàng Thân S,C: 09/06/2019 S: 04/08/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  CB02  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn C: 01/06/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  CB02  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 6,7,8,9)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 16/06/2019 C: 18/08/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  CB02  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979198729  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CB1532X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Đại học Bạc liêu - ĐT: 07813821017
Cán bộ quản lí: Nguyễn Thị Huyền Anh - ĐT: 0834626030

S: 22/09/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 14/07/2019 S: 11/08/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  CM03  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Châu Hoàng Thân S,C: 16/06/2019 S: 18/08/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  CM03  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn S: 08/06/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  CM03  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 23/06/2019 C: 11/08/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  CM03  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979198729  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CM1532X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau - ĐT: 07803828234
Cán bộ quản lí: Quách Vũ - ĐT: 0918112890

S: 22/09/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 15/06/2019 C: 18/08/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  CT05  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0908395889  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 14/07/2019 C: 25/08/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  CT05  2  002590 ltbtram@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979897231  

Nguyễn Kim Sơn S: 22/06/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  CT05  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Cao Nhất Linh S,C: 30/06/2019 S: 25/08/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  CT05  2  001428 nhatlinh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918363360  

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CT1532X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - ĐT: 02923891302
Cán bộ quản lí: Nguyễn Quốc Khánh - ĐT: 0942770643

S: 22/09/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Anh Thư S,C: 04/08/2019 S: 08/09/2019
 1  KL105  Luật so sánh  CT02  2  002492 nathu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0868668891  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 23/06/2019 S: 15/09/2019
 2  KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  CT02  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939345168  

Huỳnh Thị Trúc Giang S,C: 30/06/2019 C: 08/09/2019
 3  KL122  Luật hôn nhân và gia đình  CT02  2  002167 httgiang@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939212292  

Diệp Thành Nguyên C: 06/07/2019 S: 22/09/2019
 4  KL123  Luật lao động  CT02  3  001204 dtnguyen@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

0913033034   S,C: 07/07/2019
(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Lê Huỳnh Phương Chinh S,C: 16/06/2019 S,C: 07/09/2019
 5  KL124  Luật tài chính nhà nước  CT02  3  001698 lhpchinh@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0908147622  

Diệp Thành Nguyên S,C: 14/07/2019 C: 22/09/2019
 6  KL380  Luật an sinh xã hội  CT02  2  001204 dtnguyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0913033034  

Đơn vị: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - ĐT: 07103891302
Cán bộ quản lí: Nguyễn Quốc Khánh - ĐT: 0942770643

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CT1732X1 - HK1/2019-2020

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

S: 13/10/2019(ca 2)

S: 20/10/2019(ca 1)

S: 20/10/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 06/10/2019(ca 1)

S: 06/10/2019(ca 2)

S: 13/10/2019(ca 1)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đinh Thanh Phương S,C: 13/07/2019 C: 11/08/2019

 1
 KL115

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Luật
 DT01  2  001891 thanhphuong@ctu.edu.vn  8

(tiết 

1,2,3,4,6,7,8,9)
 4 (tiết 6,7,8,9)

0939127784  

Trần Vang Phủ S,C: 29/06/2019 S: 28/07/2019
 2  KL305  Luật hành chính đô thị  DT01  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết   4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 09/06/2019 C: 03/08/2019

 3
 KL353

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện 

hành chính
 DT01  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8

(tiết 

1,2,3,4,6,7,8,9)
 4 (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 01/06/2019 S: 03/08/2019
 4  KL365  Pháp luật về thanh tra  DT01  2  002290 vnntrung@ctu.edu.vn  8 (tiết   4 (tiết 1,2,3,4)

0944567267  

Nguyễn Chí Hiếu S,C: 06/07/2019 S: 04/08/2019
 5  KL371  Luật tố tụng hình sự  DT01  2  002088 nchieu@ctu.edu.vn  8 (tiết   4 (tiết 1,2,3,4)

0902685454  

Trương Thanh Hùng S,C: 07/07/2019 C: 04/08/2019
 6  KL374  Luật tố tụng dân sự  DT01  2  001716 thanhhung@ctu.edu.vn  8 (tiết   4 (tiết 6,7,8,9)

0988226373  

Trần Vang Phủ S,C: 30/06/2019 C: 28/07/2019
 7  KL377  Pháp luật về xây dựng  DT01  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết   4 (tiết 6,7,8,9)

0939924899  

Thời gian
hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 25/08/2019(ca 2)

S: 08/09/2019(ca 1)

S: 08/09/2019(ca 2)

S: 18/08/2019(ca 2)

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 18/08/2019(ca 1)

S: 25/08/2019(ca 1)

- 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - DT1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp - ĐT: 0673851274
Cán bộ quản lí: Đỗ Thị Thúy An - ĐT: 0984268036

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đoàn Nguyễn Phú Cường S,C: 02/06/2019 S: 14/07/2019
 1  KL105  Luật so sánh  GD01  2  002287 dnpcuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0944328927  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 26/05/2019 C: 14/07/2019
 2  KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  GD01  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

Nguyễn Văn Khuê S,C: 09/06/2019 S: 21/07/2019
 3  KL122  Luật hôn nhân và gia đình  GD01  2  002284 nvkhue@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0905076150  

Võ Thị Bảo Trâm S,C: 18/05/2019 C: 21/07/2019
 4  KL123  Luật lao động  GD01  3  002562 vtbtram@ctu.edu.vn  12 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0949776006   S: 19/05/2019
(tiết 1,2,3,4)

Lê Huỳnh Phương Chinh S,C: 25/05/2019 S,C: 13/07/2019
 5  KL124  Luật tài chính nhà nước  GD01  3  001698 lhpchinh@ctu.edu.vn 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) 9 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9,10)

0908147622  

Võ Thị Bảo Trâm C: 19/05/2019 S,C: 27/07/2019
 6  KL380  Luật an sinh xã hội  GD01  2  002562 vtbtram@ctu.edu.vn 4 (tiết 6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0949776006  

hướng dẫn học tập
Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 25/08/2019(ca 1)

S: 18/08/2019(ca 2)

S: 25/08/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Thời gian thi

S: 11/08/2019(ca 1)

S: 11/08/2019(ca 2)

S: 18/08/2019(ca 1)

Thời gian

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠOTiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - GD1732X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Dân - ĐT: 
Cán bộ quản lí: Cô The - ĐT: 0838774445

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đinh Thanh Phương S,C: 28/07/2019 S: 08/09/2019

 1  KL115
 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - Luật  HN02  2  001891 thanhphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)
0939127784  

Trần Vang Phủ S,C: 13/07/2019 S: 11/08/2019
 2  KL305  Luật hành chính đô thị  HN02  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 02/06/2019 S: 18/08/2019

 3  KL353
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu 

kiện hành chính  HN02  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)
0939345168  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 30/06/2019 C: 18/08/2019
 4  KL365  Pháp luật về thanh tra  HN02  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918440445  

Nguyễn Chí Hiếu S,C: 23/06/2019 S: 25/08/2019
 5  KL371  Luật tố tụng hình sự  HN02  2  002088 nchieu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0902685454  

Trương Thanh Hùng S,C: 21/07/2019 C: 08/09/2019
 6  KL374  Luật tố tụng dân sự  HN02  2  001716 thanhhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0988226373  

Trần Vang Phủ S,C: 14/07/2019 C: 11/08/2019
 7  KL377  Pháp luật về xây dựng  HN02  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939924899  

Thời gian
hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 22/09/2019(ca 2)

S: 29/09/2019(ca 1)

S: 29/09/2019(ca 2)

S: 15/09/2019(ca 2)

Thời gian thi

S: 06/10/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 22/09/2019(ca 1)

- 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - HN1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự - ĐT: 0673836520
Cán bộ quản lí: Trương Tiến Hài- ĐT: 0939975085

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đinh Thanh Phương S,C: 04/05/2019 S: 21/07/2019

 1  KL115
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Luật  KG03  2  001891 thanhphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)
0939127784  

Châu Hoàng Thân S,C: 25/05/2019 S: 14/07/2019
 2  KL305  Luật hành chính đô thị  KG03  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Châu Hoàng Thân S,C: 26/05/2019 C: 21/07/2019

 3  KL353
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện 

HC  KG03  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)
0942246438  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 22/06/2019 C: 14/07/2019
 4  KL365  Pháp luật về thanh tra  KG03  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918440445  

Trần Hồng Ca S,C: 13/07/2019 S: 28/07/2019
 5  KL371  Luật tố tụng hình sự  KG03  2  002493 thca@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939824294  

Trần Khắc Qui S,C: 05/05/2019 C: 27/07/2019
 6  KL374  Luật tố tụng dân sự  KG03  2  002285 tkqui@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0937867816  

Trần Thụy Quốc Thái S,C: 15/06/2019 S: 27/07/2019
 7  KL377  Pháp luật về xây dựng  KG03  2  002091 ttqthai@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0907687760  

Thời gian
hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 25/08/2019(ca 1)

S: 25/08/2019(ca 2)

S: 08/09/2019(ca 1)

S: 11/08/2019(ca 2)

Thời gian thi

S: 11/08/2019(ca 1)

S: 18/08/2019(ca 1)

S: 18/08/2019(ca 2)

- 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - KG1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Cao đẳng Kiên Giang - ĐT: 0773811840
Cán bộ quản lí: Thầy Dũng- ĐT: 0947666708

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 16/06/2019 S: 18/08/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  LK06  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Trần Thụy Quốc Thái S,C: 23/06/2019 C: 18/08/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  LK06  2  002091 ttqthai@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0907687760  

Nguyễn Kim Sơn C: 22/06/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  LK06  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 6,7,8,9)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 30/06/2019 S: 25/08/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  LK06  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - LK1532X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ - ĐT: 0903807940
Cán bộ quản lí: Nguyễn Kim Sơn - ĐT: 0909566560

S: 22/09/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 14/07/2019 S: 11/08/2019
 1  KL333  Luật thương mại quốc tế  NL02  2  002561 huynhanh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

01224674958  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 28/07/2019 S: 18/08/2019
 2  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  NL02  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Kim Oanh Na C: 06/07/2019 C: 08/09/2019
 3  KL375  Công pháp quốc tế  NL02  3  001202 kona@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0974567841   S,C: 07/07/2019
(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 04/08/2019 S,C: 07/09/2019
 4  KL376  Tư pháp quốc tế  NL02  3  002090 btmhuong@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0915012310  

Võ Duy Nam S,C: 01/06/2019 S: 25/08/2019
 5  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  NL02  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

Võ Duy Nam S,C: 02/06/2019 C: 25/08/2019
 6  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  NL02  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939924899  

hướng dẫn học tập
Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 22/09/2019(ca 2)

S: 29/09/2019(ca 1)

S: 29/09/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

S: 22/09/2019(ca 1)

Thời gian

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠOTiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NL1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò - ĐT: 0673 680 337
Cán bộ quản lí: Huỳnh Văn Lành - ĐT: 0908970459

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Nam Phương S,C: 27/07/2019 S: 15/09/2019
 1  KL101  Lý luận nhà nước và pháp luật 1  NL01  2  002289 namphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0913187204  

Nguyễn Nam Phương S,C: 28/07/2019 C: 15/09/2019
 2  KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  NL01  2  002289 namphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0913187204  

Huỳnh Thị Cẩm Hồng S,C: 21/07/2019 C: 25/08/2019
 3  KL113  Lịch sử nhà nước và pháp luật  NL01  2  002591 camhong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0907010990  

 4  TN033  Tin học căn bản  NL01  1      

 5  TN034  TT. Tin học căn bản  NL01  2      

 6  XH023  Anh văn căn bản 1 (*)  NL01  4      

Ngô Thị Thanh Thúy S,C: 15/06/2019 S: 25/08/2019
 7  XH028  Xã hội học đại cương  NL01  2  002549 ngothuy@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0944370967  

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò - ĐT: 0673 680 337
Cán bộ quản lí: Huỳnh Văn Lành - ĐT: 0908970459

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ NHẤT

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NL1932X1 - HK1/2019-2020

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

S: 29/09/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 06/10/2019(ca 1)

S: 06/10/2019(ca 2)

S: 29/09/2019(ca 1)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Võ Thị Phương Uyên S,C: 13/07/2019 C: 08/09/2019
 1  KL051  Quyền con người  NP01  2  002682 vtpuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0982852445  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 14/07/2019 S: 08/09/2019

 2  KL231

 Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu 

và quyền thừa kế  NP01  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)
0901096279  

Nguyễn Nam Phương S,C: 22/06/2019 S: 18/08/2019
 3  KL301  Luật hiến pháp 1  NP01  2  002289 namphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0913187204  

Nguyễn Nam Phương S,C: 23/06/2019 C: 18/08/2019
 4  KL302  Luật hiến pháp 2  NP01  2  002289 namphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0913187204  

Lê Ngọc Triết S,C: 02/06/2019 S: 11/08/2019

 5  ML009
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1  NP01  2  000721 lntriet@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)
0919313686

Đặng Mai Khanh S,C: 09/06/2019 C: 11/08/2019
 6  SP009  Tâm lý học đại cương  NP01  2  000241 dmkhanh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0919999707  

 7  XH024  Anh văn căn bản 2 (*)  NP01  3      

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD Thời gian thi

S: 29/09/2019(ca 2)

S: 29/09/2019(ca 1)

S: 22/09/2019(ca 1)

Thời gian
hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

S: 22/09/2019(ca 2)

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2019TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO 

TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NP1832X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Tân - ĐT: 0763 827 603
Cán bộ quản lí: thầy Kha - ĐT: 0913496811

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Tống Ngọc Như S,C: 21/07/2019 S: 18/08/2019
 1  KL105  Luật so sánh  NT04  2  002559 ngocnhu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0909190463  

Huỳnh Thị Cẩm Hồng S,C: 14/07/2019 C: 18/08/2019
 2  KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  NT04  2  002591 camhong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0907010990  

Nguyễn Văn Khuê S,C: 30/06/2019 S: 25/08/2019
 3  KL122  Luật hôn nhân và gia đình  NT04  2  002284 nvkhue@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0905076150  

Võ Thị Bảo Trâm S,C: 06/07/2019 C: 07/09/2019
 4  KL123  Luật lao động  NT04  3  002562 vtbtram@ctu.edu.vn  12 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0949776006   S: 07/07/2019
(tiết 1,2,3,4)

Ngụy Ngọc Anh S,C: 02/06/2019 S,C: 11/08/2019
 5  KL124  Luật tài chính nhà nước  NT04  3  002288 nnanh@ctu.edu.vn 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

0984274874  

Võ Thị Bảo Trâm C: 07/07/2019 S,C: 08/09/2019
 6  KL380  Luật an sinh xã hội  NT04  2  002562 vtbtram@ctu.edu.vn 4 (tiết 6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0949776006  

hướng dẫn học tập
Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 22/09/2019(ca 2)

S: 29/09/2019(ca 1)

S: 29/09/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 15/09/2019(ca 2)

S: 22/09/2019(ca 1)

Thời gian

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠOTiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NT1732X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình - ĐT: 
Cán bộ quản lí: cô Trang - ĐT: 0972732737

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 27/07/2019 S: 29/09/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  TG02  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Trần Thụy Quốc Thái S,C: 17/08/2019 C: 22/09/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  TG02  2  002091 ttqthai@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0907687760  

Nguyễn Kim Sơn S: 13/07/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  TG02  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Nguyễn Mai Hân S,C: 04/08/2019 S: 22/09/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  TG02  2  001697 nmhan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918830678  

hướng dẫn học tập
Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 20/10/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

Thời gian thi

S: 13/10/2019(ca 1)

S: 13/10/2019(ca 2)

Thời gian

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - TG1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang - ĐT: 0919672577
Cán bộ quản lí: Thầy Hoàng - ĐT: 0919753237

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 13/07/2019 S: 22/09/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  CO04  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 11/08/2019 C: 22/09/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  CO04  2  002590 ltbtram@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979897231  

Nguyễn Kim Sơn S: 06/07/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  CO04  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 04/08/2019 S: 29/09/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  CO04  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

hướng dẫn học tập
Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 27/10/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

Thời gian thi

S: 20/10/2019

(ca 2)

S: 27/10/2019(ca 1)

Thời gian

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CO1532X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ Đỏ - ĐT: 07103695340
Cán bộ quản lí: Dương Văn Duyên - ĐT: 0932934589

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Tống Ngọc Như S,C: 20/07/2019 S: 22/09/2019
 1  KL105  Luật so sánh  NC03  2  002559 ngocnhu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0909190463  

Huỳnh Thị Cẩm Hồng S,C: 07/07/2019 C: 22/09/2019
 2  KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  NC03  2  002591 camhong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0907010990  

Trần Khắc Qui S,C: 21/07/2019 S: 29/09/2019
 3  KL122  Luật hôn nhân và gia đình  NC03  2  002285 tkqui@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0937867816  

Võ Hoàng Yến S,C: 13/07/2019 C: 12/10/2019
 4  KL123  Luật lao động  NC03  3  001715 vhyen@ctu.edu.vn  12 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0918514454   S: 14/07/2019
(tiết 1,2,3,4)

Ngụy Ngọc Anh S,C: 04/08/2019 S,C: 06/10/2019
 5  KL124  Luật tài chính nhà nước  NC03  3  002288 nnanh@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0984274874  

Võ Hoàng Yến C: 14/07/2019 C: 13/10/2019
 6  KL380  Luật an sinh xã hội  NC03  2  001715 vhyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918514454   S: 13/10/2019
(tiết 1,2,3,4)

hướng dẫn học tập
Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 03/11/2019(ca 1)

S: 27/10/2019(ca 2)

S: 03/11/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Thời gian thi

S: 20/10/2019(ca 1)

S: 20/10/2019(ca 2)

S: 27/10/2019(ca 1)

Thời gian

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠOTiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NC1732X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ An Giang - ĐT: 
Cán bộ quản lí: Nguyễn Quốc Thịnh - ĐT: 0945431742

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Tống Ngọc Như S,C: 10/08/2019 S: 20/10/2019
 1  KL105  Luật so sánh  CB01  2  002559 ngocnhu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0909190463  

Huỳnh Thị Cẩm Hồng S,C: 11/08/2019 C: 20/10/2019
 2  KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  CB01  2  002591 camhong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0907010990  

Trần Khắc Qui S,C: 18/08/2019 S: 27/10/2019
 3  KL122  Luật hôn nhân và gia đình  CB01  2  002285 tkqui@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0937867816  

Diệp Thành Nguyên S,C: 24/08/2019 C: 02/11/2019
 4  KL123  Luật lao động  CB01  3  001204 dtnguyen@ctu.edu.vn  12 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0913033034   S: 02/11/2019
(tiết 1,2,3,4)

Ngụy Ngọc Anh C: 07/09/2019 C: 27/10/2019
 5  KL124  Luật tài chính nhà nước  CB01  3  002288 nnanh@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0984274874   S,C: 08/09/2019
(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Diệp Thành Nguyên S,C: 25/08/2019 S: 03/11/2019
 6  KL380  Luật an sinh xã hội  CB01  2  001204 dtnguyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0913033034  

Đơn vị: Trường Đại học Bạc liêu - ĐT: 07813821017
Cán bộ quản lí: Nguyễn Thị Huyền Anh - ĐT: 0834626030

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CB1732X1 - HK1/2019-2020

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

S: 24/11/2019(ca 2)

S: 01/12/2019(ca 1)

S: 01/12/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 17/11/2019(ca 1)

S: 17/11/2019(ca 2)

S: 24/11/2019(ca 1)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 10/08/2019 S: 27/10/2019
 1  KL129  Luật thương mại  DH01  4  002286 nthcuc@ctu.edu.vn  16 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

0908765578   S,C: 11/08/2019
(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 24/08/2019 S: 03/11/2019
 2  KL303  Luật hành chính 1  DH01  2  002290 vnntrung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0944567267  

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 25/08/2019 C: 03/11/2019
 3  KL304  Luật hành chính 2  DH01  2  002290 vnntrung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0944567267  

Trần Vang Phủ S,C: 08/09/2019 S,C: 10/11/2019
 4  KL327  Luật đất đai  DH01  3  002490 vangphu@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0939924899  

Võ Hoàng Yến S,C: 18/08/2019 C: 27/10/2019
 5  KL328  Luật môi trường  DH01  2  001715 vhyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918514454  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 22/09/2019 S: 17/11/2019
 6  KL378  Luật hành chính 3  DH01  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918440445  

Đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Hải - ĐT: 07813844400
Cán bộ quản lí: Cô Khuyên - ĐT: 0939475472

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ HAI

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - DH1732X1 - HK1/2019-2020

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

S: 08/12/2019(ca 1)

S: 24/11/2019(ca 2)

S: 08/12/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 24/11/2019(ca 1)

S: 01/12/2019(ca 1)

S: 01/12/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 15/09/2019 S: 24/11/2019
 1  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  TB01  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 29/09/2019 C: 24/11/2019
 2  KL365  Pháp luật về thanh tra  TB01  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918440445  

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 06/10/2019 S,C: 01/12/2019
 3  KL376  Tư pháp quốc tế  TB01  3  002090 btmhuong@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0915012310  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 13/10/2019 S: 08/12/2019
 4  KL377  Pháp luật về xây dựng  TB01  2  002590 ltbtram@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0979897231  

Võ Hoàng Yến S,C: 22/09/2019 C: 08/12/2019
 5  KL380  Luật an sinh xã hội  TB05  2  001715 vhyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918514454  

Võ Duy Nam S,C: 26/10/2019 S: 15/12/2019
 6  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  TB01  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

Võ Duy Nam S,C: 27/10/2019 C: 15/12/2019
 7  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  TB01  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939924899  

Thời gian
hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 29/12/2019(ca 2)

S: 05/01/2020(ca 1)

S: 05/01/2020(ca 2)

S: 12/01/2020(ca 1)

Thời gian thi

S: 22/12/2019(ca 1)

S: 22/12/2019(ca 2)

S: 29/12/2019(ca 1)

- 

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - TB1732X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tịnh Biên - ĐT: 01668240858
Cán bộ quản lí: Nguyễn HoàNg Vũ - ĐT: 01668240858

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đinh Thanh Phương S,C: 14/07/2019 S: 11/08/2019
 1  KL115  Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật  OM04  2  001891 thanhphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939127784  

Trần Vang Phủ S,C: 22/06/2019 S: 27/07/2019
 2  KL305  Luật hành chính đô thị  OM04  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 08/06/2019 S: 03/08/2019
 3  KL353  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính  OM04  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939345168  

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 02/06/2019 C: 28/07/2019
 4  KL365  Pháp luật về thanh tra  OM04  2  002290 vnntrung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0944567267  

Nguyễn Chí Hiếu S,C: 07/07/2019 C: 04/08/2019
 5  KL371  Luật tố tụng hình sự  OM04  2  002088 nchieu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0902685454  

Trương Thanh Hùng S,C: 06/07/2019 S: 04/08/2019
 6  KL374  Luật tố tụng dân sự  OM04  2  001716 thanhhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0988226373  

Trần Vang Phủ S,C: 23/06/2019 C: 27/07/2019
 7  KL377  Pháp luật về xây dựng  OM04  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939924899  

Thời gian
hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 25/08/2019(ca 2)

S: 08/09/2019(ca 1)

S: 08/09/2019(ca 2)

S: 18/08/2019(ca 2)

Thời gian thi

S: 15/09/2019(ca 1)

S: 18/08/2019(ca 1)

S: 25/08/2019(ca 1)

- 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - OM1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ - Cơ sở II - ĐT: 0673 853 821
Cán bộ quản lí: - ĐT:

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2019-2020



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 21/07/2019 S: 22/09/2019
 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  PL01  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Châu Hoàng Thân S,C: 07/07/2019 S: 21/09/2019
 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  PL01  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn S: 29/06/2019
 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  PL01  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Nguyễn Mai Hân S,C: 28/07/2019 S: 29/09/2019
 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  PL01  2  001697 nmhan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918830678  

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - PL1632X1 - HK1/2019-2020

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Phước Long - ĐT: 
Cán bộ quản lí: Phạm Diệu Hiền - ĐT: 0945844476

S: 20/10/2019(ca 1)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 13/10/2019(ca 1)

S: 13/10/2019(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập



Mã Tín Mã số
học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi S,C: 29/06/2019 S: 25/08/2019
 1  KL101  Lý luận nhà nước và pháp luật 1  TL01  2  002651 nthdmi@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0982083627  

Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi S,C: 30/06/2019 C: 25/08/2019
 2  KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  TL01  2  002651 nthdmi@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0982083627  

Võ Duy Nam S,C: 09/06/2019 S: 08/09/2019
 3  KL113  Lịch sử nhà nước và pháp luật  TL01  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

 4  TN033  Tin học căn bản  TL01  1      

 5  TN034  TT. Tin học căn bản  TL01  2      

 6  XH023  Anh văn căn bản 1 (*)  TL01  4      

Phan Văn Thạng S,C: 02/06/2019 C: 08/09/2019
 7  XH028  Xã hội học đại cương  TL01  2  000719 pvthang@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918026304  

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai - ĐT: 07103.689280
Cán bộ quản lí: Phan Hoàng Dũng - ĐT: 0985943667

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2019-2020

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - TL1932X1 - HK1/2019-2020

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

- 

Cần Thơ, ngày 14 tháng 05 năm 2019

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

S: 29/09/2019(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Thời gian ôn tập
và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 22/09/2019(ca 1)

S: 22/09/2019(ca 2)

S: 29/09/2019(ca 1)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian
hướng dẫn học tập


